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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Cắt dán hoa (1) 

(MT 109) 

Tìm hiểu một số hoa trẻ 

biết 

(MT 31) 

Dạy hát: Vườn trường 

mùa thu 

(MT 101) 

Lễ 20/11 

(MT 85, MT 53) 

Dạy thơ "Hoa cúc 

vàng" (1) 

(MT 68) 

Bé với kỹ năng phòng 

chống bệnh tay chân 

miệng 

(MT 20) 

Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 4-5m (1) 

(MT 9) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

GÓC CHƠI 

LQVH: Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh (CS85), tranh phong, mô hình, đóng kịch chuyện "Hai anh em"…  

LQVT: các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto, xếp theo qui tắc, ghép hình sáng tạo, định hướng trong không 

gian....Trẻ thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi(cs44) 



Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa, hoa vải, hộp sữa, ..Trẻ biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm  đơn giản.(chỉ số 102 - chuẩn 22) 

LQCV:  các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, domino, trúc xanh...Trẻ tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, 

chữ cái, tên của mình. 

Âm nhạc: Trống, phách tre, gáo dừa, khăn...Trẻ múa ,hát đúng giai điệu bài hát đã học 

Phân vai:  theo ý thích( ống chích, mốt, các nguyên vật liệu thiên nhiên, chai thuốc...)Trẻ biết sử dụng các loại câu 

khác nhau trong giao tiếp(cs67) 

Xây dựng: theo ý thích (Vỏ con ngêu, con hến, nắp chay, chay sữa, sơ đồ..)Trẻ biết thực hiện công việc được giao: 

xếp dọn đồ chơi sau khi chơi xong. 

Khám phá: Thổi bong bóng bằng soda, sự đông đặc dâu ua... (bong bóng, baking doda, muối, dâu ua...). Trẻ biết 

chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp(cs74)  

(MT 65, MT 69, MT 94, MT 75, MT 107, MT 62, MT 100, MT 79) 

Chơi Ngoài 

Trời 

QS: Hình ảnh hoa mọc 

thành chùm, từng bông. 

Dạy trẻ Phân loại hoa 

theo 2 - 3 dấu hiệu 

(MT 31) 

QS: Video sự phát 

triển của hoa hồng. 

Dạy trẻ nhận ra sự 

thay đổi trong quá 

trình phát triển 

của  hoavà một số 

hiện tượng tự nhiên 

(CS93) điều kiện sống 

của một số loại hoa 

  

(MT 31) 

 Vận động: Nhảy tiếp 

sức. Trẻ biết Quan tâm, 

chia sẻ, giúp đỡ khi 

chơi 

(MT 86) 

QS: Hình ảnh hoa vạn 

thọ, hoa sống đời. Dạy 

trẻ biết So sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của hoa 

(MT 31) 

Chơi tự do 
Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên(cát, lá cây..), vận động cơ lớn: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m,  

 Đập và bắt được bóng bằng 2 tay 



Trong quá trình chơi GD trẻ Không nói tục, chửi bậy(cs78)  

(MT 9, MT 67, MT 11) 

Giờ ăn 

Giới thiệu với trẻ về các món ăn trong ngày. Cho trẻ nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm 

thực phẩm: 

+ Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả... 

(MT 17) 

Vệ sinh 
Tiếp tục rèn trẻ Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

(MT 20) 

Giờ ngủ 
Rèn trẻ biết thực hiện công việc được giao tự xếp nệm gối gọn gàng khi ngủ dậy. 

(MT 79) 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Trò chơi phân loại hoa 

cánh tròn, cánh dài 

Thực hiện tập 

(MT 31) 

Cho trẻ làm thiệp từ 

những bông hoa trẻ trẻ 

đã cắt để tăng cô giáo 

nhân ngày 20/11 sắp 

đến. Trò chuyện cùng 

trẻ về ý nghĩa, đặc 

điểm nổi bật của ngày 

20/11 

  

(MT 109, MT 107) 

Nghỉ lễ 20/11 Cho trẻ xem video về 

đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của hoa cúc, hoa 

lài, hoa hồng.... 

Thực hiện tập 

(MT 31) 

Trẻ xem tranh về các 

loại hoa nhận biết mối 

quan hệ giữa loại hoa 

với môi trường sống 

Cho trẻ nặn các loại 

hoa mà trẻ thích. Trẻ 

có kỹ năng cần có sự 

khéo léo của đôi tay: 

bẻ, nắn... 

(MT 31, MT 112) 

 


